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    KẾ HOẠCH TUẦN II: BÉ CHUẨN BỊ VÀO LỚP MỘT LỚP 5TA1
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 27/4/2026 - 01/ 05 /2026
	      Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6



	Đón

trẻ, chơi

TDS
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng

	Học
	Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 ÂL)
	Đồ dùng học tập cho học sinh lớp 1.
	Ném trúng đích đứng ( Cao 1,5m, xa 2m)

                             
	 Nghỉ lễ 30/4

(Giải phóng Miền nam)
 
	Nghỉ lễ 01/5

(Quốc tế lao động)

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Chơi trò chơi cô giáo, cửa hàng bán sách và đồ dùng học tập.

- Góc xây dựng: Xây trường tiểu học. Xây vườn hoa...

- Góc nghệ thuật: Vẽ nặn, cắt dán, tô màu và trang trí đồ dùng học tập;
Hát múa các bài hát về chủ đề.

- Góc học tập: chơi lô tô dùng học tập. Xếp chữ cái đã học từ hột, hạt.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, lau lá.

	Chơi ngoài trời
	Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 ÂL)
	 HĐTN: Tham quan Trường tiểu học.


	HĐ đọc sách góc thư viện “Tên sách: Ba chú lợn con”
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
Chơi tự do.

	 Nghỉ lễ 30/4

(Giải phóng Miền nam)
	Nghỉ lễ 01/5

(Quốc tế lao động)

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ


	- Ăn bữa trưa.

- Ngủ trưa.

- Ăn bữa phụ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 ÂL)
	So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất..)                             
	Trò chuyện về ngày giải phóng Miền Nam 30/4; Ngày Quốc tế lao động 01/5.

	 Nghỉ lễ 30/4

(Giải phóng Miền nam
	Nghỉ lễ 01/5

(Quốc tế lao động)

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:
+ Đón trẻ:
- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích:
- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề: Trường tiểu học.
+ Trò chuyện với trẻ về Bé chuẩn bị vào lớp 1

- Trò chuyện về giới, bình đẳng giới và quyền trẻ em

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: Tập các động tác Hô hấp; Tay; Bụng - Lườn, Chân; Bật của bài tập phát triển chung

a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tập các động tác tay, chân, lườn, bật của bài tập phát triển chung

- Trẻ biết được ý nghĩa của việc tập thể dục để rèn luyện sức khỏe .
b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, thoải mái.

c. Tiến hành

* Hoạt động1.  Khởi động:

- Cho trẻ đi các kiểu đi trên nền nhạc vào đội hình 3 hàng ngang

* Hoạt động 2. Trọng động:

- Tập các động tác của bài tập phát triển chung

Hô hấp: Hít vào, thở ra kết hợp kiễng chân

ĐT tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.

ĐT lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông.

ĐT chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khuỵu gối.
ĐT bật: Bật tách và khép chân
- Trò chơi: Gieo hạt

* Hoạt động 3: Hồi tĩnh

- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng kết hợp với động tác điều hòa.

 2.Hoạt động ở các góc
a. Góc phân vai: Chơi tò chơi cô giáo, cửa hàng bán sách và đồ dùng học tập.
+ Yêu cầu

- Trẻ biết nhận các vai chơi cô giáo, bán hàng. Thể hiện được vai chơi như:  dạy các em học sinh. Người bán hàng bán đồ dùng học tập.

+ Chuẩn bị

-  Các đồ dùng học tập: Sách, vở; Bút chì, bút mực.

+ Tiến hành
- Cho trẻ về góc thỏa thuận vai chơi.

- Cho trẻ tự thỏa thuận vai chơi.

- Cô giáo dạy học sinh. Bố mẹ đưa con đến trường. Học sinh làm bài tập theo yêu cầu của cô. Bố mẹ đưa đi mua sách vở.

- Cô bán hàng bày các mặt hàng ra bán, khi có khách mua hàng mời khách mua hàng

b. Góc xây dựng: Xây Trường tiểu học. Xây vườn hoa
+ Yêu cầu
- Trẻ biết cách xây dựng trường tiểu học, vườn hoa  bằng các khối gỗ, gạch và cây cỏ.

+ Chuẩn bị
- Các loại hình, khối, khối gỗ, gạch, cây cối...

+ Tiến hành
- Trẻ tự lấy đồ dùng, các khối gỗ để xây dựng thành trường tiểu học. Xây vườn hoa

- Cô hỏi trẻ về các đồ dùng dụng cụ chuẩn bị cho công trình đâng chuẩn bị xây.

- Trẻ tự chọn khối và cây cối để xây. Cô chú ý nhắc trẻ cách sắp xếp và bố cục các hình khối cho hợp lý.

- Gợi ý trẻ trang trí thêm cây cối, vườn hoa ở xung quanh.
c. Góc nghệ thuật: Vẽ nặn, cắt dán, tô màu và trang trí đồ dùng học tập. Hát bài hát về chủ đề.

+ Yêu cầu
- Trẻ biết sử dụng các đồ dùng, dụng cụ học tập để vẽ, nặn, cắt dán, tô màu trang trí. Hát các bài hát về chủ đề.

+ Chuẩn bị
- Giấy, bút chì, màu, đất nặn...

+ Tiến hành
- Cho trẻ về góc quan sát và lấy giây để vẽ và trang trí đồ dùng theo ý thích của trẻ.

- Cô gợi ý cho trẻ cách vẽ và tạo bố cục tranh, gợi ý cho trẻ vẽ các hình ảnh như: Quyển vở, bút chì, sách, cặp, thước kẻ.

- Cô cho trẻ tự giới thiệu về sản phẩm của mình và lấy ý kiến nhận xét của bạn khác.

d. Góc học tập: Chơi lô tô đồ dùng học tập. Xếp chữ cái đã học từ hột, hạt

+ Yêu cầu
- Trẻ Biết chơi lô tô đồ dùng học tập. Biết xếp chữ cái đã học từ hột, hạt

+ Chuẩn bị
- Lô tô đồ dùng học tập. Các loại hột, hạt...
+ Tiến hành.

- Trẻ vào góc chơi, bày các loại đồ dùng ra bàn

- Trẻ chơi lô tô đồ dùng học tập

- Trẻ xếp chữ chữ cái đã học từ hột, hạt rồi đọc, phát âm chữ cái

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, lau lá…
+ Yêu cầu
- Trẻ biết một số công việc chăm sóc cây
- Trẻ được tham gia chăm sóc cây cảnh.

- Rèn cho trẻ có một số kỹ năng lao động.
+ Chuẩn bị 

- Nước sạch, khăn sạch. Đồ dùng chăm sóc cây.

+ Tiến hành
- Trò chuyện với trẻ về cây xanh, tác dụng của cây xanh và tác dụng của việc chăm sóc cây xanh.

- Cho trẻ tự lấy đồ dùng cần thiết để chăm sóc cây.

- Trẻ phân công chăm sóc, tưới nước.

- Cho trẻ thực hiện vệ sinh cá nhân trước khi chuyển hoạt động.
 3. Vệ sinh, ăn trưa, ngủ trưa, ăn phụ
a. Ăn trưa

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau miệng, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa:

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ

rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
- Cô rửa tay và mặt cho trẻ  sạch  sẽ trước khi ra về

- Cô và trẻ cùng bình chọn những bạn ngoan và được cắm cờ.

- Động viên những bạn chưa ngoan cần cố gắng,cho trẻ lên cắm cờ .
- Trả trẻ: Cô cho trẻ lấy đồ dùng cá nhân và nhắc nhở trẻ chào cô và các bạn trước khi về.

                             KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY
Thứ 2 ngày 27 tháng 4 năm 2026

Nghỉ bù ngày Giỗ tổ Hùng vương (10/3 ÂL)

Thứ 3 ngày 28 tháng 4 năm 2026

1. Đón trẻ - chơi - Điểm danh - thể dục sáng.
2. Hoạt động học : 

Đồ dùng học tập cho học sinh lớp 1
a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức


- Trẻ biết tên một số đồ dùng học tập cho học sinh lớp 1.

- Biết tác dụng của một số đồ dùng học tập của lớp 1

+ Kĩ năng
- Có kĩ năng quan sát, so sánh, ghi nhớ.

- Trả lời rõ ràng, mạch lạc câu hỏi của cô giáo.

+ Thái độ
- Biết yêu quý và mong muốn được học ở trường tiểu học.

- Hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị
- Đồ dùng của cô: Một số đồ dùng học tập của lớp 1 như: Bút chì, bút mực, sách, vở, loa nhạc bài hát: Tạm biệt búp bê....

- Đồ dùng của trẻ: Bảng con, đất nặn, dẻ lau.

c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Cho trẻ đọc bài thơ “Bé vào lớp 1”, trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ tới hoạt động

* Hoạt động 2: Đồ dùng học tập cho học sinh lớp 1

+  LQ với Bút chì và Bút mực

- Cho trẻ giải câu đố về bút chì

“ Cái gì dài một gang tay

Bé vẽ bé viết ngày ngày ngắn đi ”( Bút chì )

- Cho trẻ gọi tên, nhận xét bút chì (Vỏ làm bằng gì ?Ruột có màu gì ? Bút chì dùng để làm gì)

- Cô khái quát lại

- Cho trẻ quan sát bút mực

- Cho trẻ gọi tên, nhận xét, nêu công dụng của bút mực

- Bút mực có màu gì ?Bút dùng để làm gì ?

- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ

- So sánh bút mực và bút chì
- Giống nhau : đều có dạng dài, dùng để viết.

- Khác nhau : Bút chì khi viết chỉ có một màu đen, khi viết sai thì tẩy được, vỏ làm bằng gỗ. Còn bút mực viết ra mực, có nhiều màu : đen, đỏ, xanh, vỏ làm bằng nhựa, khi viết sai không tẩy không được, và vào lớp 1 thì mới được học.

+ Cho trẻ làm quen với sách, vở :

- Quyển sách

- Con có biết đây là quyển sách gì không?

-  Con có biết quyển sách làm bằng chất liệu gì?

-  Mở ra xem bên trong quyển sách có gì?

- Quyển sách này để làm gì?

- Khi đọc sách chúng mình phải cầm như thế nào?

- Giáo dục: trẻ giở từng trang sách, bọc, dán nhãn cẩn thận....

- Quyển vở:

- Cho trẻ gọi tên quyển vở

- Cho trẻ nhận xét về quyển vở?

- Quyển vở dùng để làm gì?( Cô hướng dẫn trẻ: Khi viết phải viết đúng dòng kẻ, viết từ trái sang phải, viết từ trên xuống dưới)

- So sánh sách - Vở

- Phấn

- Cho trẻ gọi tên viên phấn

- Cho trẻ nhận xét về viên phấn

- Phấn dùng để làm gì?

- Giáo dục trẻ: phấn rất bụi , khi viết xong phải dùng khăn ẩm lau bảng và rửa tay sạch sẽ.

- Bút mực

- Cho trẻ gọi tên bút mực, nhận xét về bút mực

+ So sánh bút mực - Phấn

- Cô cho trẻ mở rộng thêm 1 số đồ dùng khác của học sinh lớp 

* Hoạt động 3: Luyện tập

+ Trò chơi 1 : Ai nhanh tay

- Cô nêu cách chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Cô nhận xét, động viên trẻ sau mỗi lần chơi

+ Trò chơi 2:  Đồng đội chung sức

- Cô cùng trẻ nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi. 

- Nhận xét,  động viên trẻ.

- Cho lớp hát bài “ Trường em”.

 3. Chơi, hoạt động ở các góc
- Góc phân vai: Chơi cửa hàng bán sách và đồ dùng học tập.

- Góc xây dựng: Xây trường tiểu học.

- Góc nghệ thuật: Nặn đồ dùng học tập.

- Góc học tập: Phân nhóm đồ dùng học tập. Đồ dùng cá nhân.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, lau lá…
4. Chơi ngoài trời: : HĐTN “Tham quan trường tiểu học”
a. Yêu cầu:
- Giúp trẻ hiểu rõ hơn về đặc điểm của trường tiểu học. Làm quen với trường tiểu học có bàn ghế, bảng phấn...
- Tạo cho trẻ sự mạnh dạn tự tin khi bước vào trường tiểu học.
- Rèn cho trẻ có kỹ năng quan sát nhận xét về ngôi trường và ghi nhớ có chủ định, trẻ biết chơi trò chơi thành thạo.
- Giáo dục trẻ có ý thức gìn giữ bảo vệ trường lớp, đoàn kết bạn bè, có ý thức trong các hoạt động.
b. Chuẩn bị:
- Trao đổi với thầy hiệu trưởng Trường Tiểu học Đào xá I.
- Bài hát, thơ về chủ đề…
c. Tiến hành:
- Cho trẻ hát bài “Tạm biệt búp bê”. Bài hát nói lên điều gì?
- Hôm nay cô cùng các con đi quan tiểu học nhé.

- Kiểm tra sức khỏe trẻ.
- Vậy khi đi các con phải chú ý điều gì ?
- Cô nhắc nhở trẻ chú ý khi đi trên đường  phải đi giầy dép và phải tuân theo hiệu lệnh của cô, không chạy nhảy lung tung, chơi đoàn kết bạn bè và thực hiện tốt các yêu cầu của cô đưa ra.
- Cho trẻ đi giầy dép và đi cùng cô.
- Khi đến trường tiểu học, cô chỉ cho trẻ quan sát cổng trường ,biển trường và bao quát chung của trường: gồm có cổng trường, hàng rào, các lớp học,trong các lớp học có bàn ghế, bảng phấn,  bàn giáo viên.
- Cho trẻ so sánh trường tiểu học với trường mầm non, gọi tên các đồ vật trong trường tiểu học.
=> Có thể cho trẻ quan sát các anh chị đang học bài, làm bài hoặc cho trẻ trò chuyện với cô giáo trường tiểu học, anh chị trường tiểu học để gây ấn tượng với trẻ.
- Cô nhấn mạnh cho trẻ hiểu rõ về đặc điểm của trường tiểu học  và giáo dục nhắc nhở trẻ có ý thức bảo vệ gìn giữ trường, lớp, ngôi trường luôn mới và sạch đẹp>
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất..)
a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức 

- Trẻ biết mối quan hệ về số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn và ít nhất.

- Nhận biết chữ số và số lượng trong phạm vi 10.

+ Kĩ năng

- Trẻ đếm thành thạo đến 10.

- Có kỹ năng so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và nêu được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn và ít nhất.

- Kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm.

- Trẻ tập trung, chú ý, quan sát và ghi nhớ có chủ định.

+ Thái độ

- Hứng thú tham gia học tập.

b. Chuẩn bị.

- Đồ dùng của cô:  Máy tính, các số từ 1-10. Đồ chơi có số lượng từ 1 - 10

- Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 rổ nhựa, dồ chơi có số lượng là 10, các thẻ số từ 1-10. 2 bức tranh cho trẻ khoanh và nối với chữ số tương ứng, vòng thể dục.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Cô có 1 món quà dành cho chúng mình, các con cùng mở món quà với cô nhé! 1,2,3 cô có hình ảnh gì đây? Đây chính là hình ảnh các chữ số mà các con đã được học đấy, các con hãy đọc to các chữ số cùng cô nhé.

- Cô trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất..)

*Ôn nhận biết số lượng và chữ số trong phạm vi 10
- Cô có 1 trò chơi dành cho chúng mình trò chơi mang tên “Bé tinh mắt”, các con cùng lắng nghe cô phổ biến cách chơi và luật chơi nhé! 

- Trò chơi bé tinh mắt: ở trò chơi này nhiệm vụ của các con là sẽ quan sát 1 bức tranh tìm đối tượng đếm theo yêu cầu của cô và gắn thẻ số tương ứng. Chúng mình cùng bắt đầu chơi nào:
- Có mấy ông mặt trời, có 1 ông mặt trời.

- Các con cùng đếm những đám mây với cô nào? 1-2-3-4-5-6-7-8 có tất cả 8 đám mây.
- Có bao nhiêu cây hoa mai, chúng mình cùng đếm với cô nào. 1-2 có tất cả 2 cây hoa mai. 

- Chúng mình cùng đếm những dây pháo trên cây mai nào. 1-2-3-4-5 có tất cả 5 dây pháo.

- Có bao nhiêu cây hoa hướng dương các con cùng đếm nào. 1-2-3-4-5-6-7-8-9, có tất cả 9 cây hoa hướng dương.

- Có bao nhiêu cửa hàng, chúng mình cùng đếm với cô nào. 1-2-3 có tất cả 3 cửa hàng.

- Trong bức hình có bao nhiêu người chúng mình cùng đếm nhé. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 có tất cả 10 người.
- Có rất nhiều cây nấm to nhỏ khác nhau, các con cùng đếm số cây nấm nào: 1-2-3-4-5-6 có tất cả 6 cây nấm.
Có bao nhiêu con bướm? 1-2-3-4 có tất cả 4 con bướm.
các con cùng đếm nào 1-2-3-4-5-6-7 có tất cả 7 bông hoa hồng.

+ 1 ông mặt trời tương ứng với thẻ số 1

+ 8 đám mây tương ứng với thẻ số 8
+ 2 cây hao mai tương ứng với thẻ số 2

+ 5 dây pháo tương ứng với thẻ số 5

+ 9 cây hoa hướng dương tương ứng với thẻ số 9
+ 3 cửa hàng tương ứng với thẻ số 3

+ 10 người tương ứng với thẻ số 10

+ 6 cây nấm tương ứng với thẻ số 6
+ 4 con bướm tương ứng với thẻ số 4
 + 7 bông hoa hồng tương ứng với thẻ số 7

* So sánh số lượng 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10
Chúng mình vừa ôn nhận biết số lượng và chữ số trong phạm vi 10. Bây giờ cô và chúng mình cùng so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 nhé.

- Bông, Bo và Bi đi chơi hội. 3 chị em cùng rủ nhau chơi trò chơi ô ăn quan. Mỗi chị em có những viên sỏi khác màu sắc khác nhau. Bi xếp lần lượt nhóm viên sỏi màu đỏ ra, các con hãy cùng đếm số viên sỏi với  Bi nào 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 có tất cả 10 quả bóng. Để biểu thị cho nhóm đối tượng có số lượng là 10 thì ta dùng thẻ số mấy nhỉ, à ta sẽ dùng thẻ số 10.
- Bo xếp lần lượt nhóm Viên sỏi màu xanh ra, các con cùng đếm số Viên sỏi màu xanh giúp Bo nhé! 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Có tất cả 9 Viên sỏi  màu xanh. Để biểu thị nhóm đối tượng có số lượng là 9 thì ta dùng thẻ số 9. 
- Bông xếp nhóm Viên sỏi màu vàng ra các con đếm giúp Bông nhé! 1-2-3-4-5-6-7-8 có tất cả 8 lọ hoa. Để biểu thị nhóm đối tượng có số lượng là 8 ta dùng thẻ số 8
- Các con cùng quan sát xem 3 nhóm Viên sỏi của Bi, Bo và Bông như thế nào với nhau
- 3 nhóm có số lượng không bằng nhau

- 3 bạn Bi, Bo và Bông bạn nào có số viên sỏi nhiều nhất? À! Bạn Bi có số sỏi nhiều nhất là 10 viên sỏi màu đỏ đấy!
- Bạn Bo có bao nhiêu viên sỏi màu xanh? Bo có 9 viên sỏi màu xanh, Vậy bạn nào có số viên sỏi ít hơn? Số viên sỏi màu xanh của bạn Bo ít hơn vì có số lượng là 9.
- Số viên sỏi của bạn nào ít nhất. Đó là số viên sỏi màu vàng của bạn Bông vì số viên sỏi màu vàng có số lượng là 8. 
- Số viên sỏi màu vàng ít hơn những viên sỏi màu nào? Số viên sỏi màu vàng ít hơn số viên sỏi màu xanh và số viên sỏi màu đỏ.
=> Vậy số viên sỏi màu đỏ của Bi nhiều nhất, Số viên sỏi màu xanh của Bo ít hơn và số viên sỏi màu vàng của Bông ít nhất.

- Yêu cầu của trò chơi là số Viên sỏi của các thành viên phải bằng nhau. Muốn Số viên sỏi của 3 bạn bằng nhau và bằng nhóm nhiều nhất thì chúng ta phải làm thế nào? Nhóm nhiều nhất là nhóm nào. Đó là nhóm viên sỏi màu đỏ của bạn Bi có số lượng là 10 viên.
- Vậy bạn Bo sẽ thêm 1 viên sỏi màu xanh. 9 viên sỏi màu xanh thêm 1 viên sỏi màu xanh thành mấy viên sỏi màu xanh. 9 thêm 1 bằng 10. thay thẻ chữ số 9 thành thẻ chữ số 10
- Bạn Bông sẽ thêm 2 viên sỏi màu vàng. Vậy 8 viên sỏi màu vàng thêm 2 viên sỏi màu vàng thành mấy viên viên sỏi màu vàng. 8 thêm 2 bằng 10. sẽ thay thẻ chữ số 8 thành thẻ chữ số 10
- Chúng mình cùng đếm lại số viên sỏi màu đỏ của bạn Bi nào 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 tất cả có 10 viên sỏi màu đỏ
- Chúng mình cùng đếm số viên sỏi màu xanh của bạn Bo 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 tất cả có 10 viên sỏi màu xanh.
- Bạn Bông nhờ chúng mình đếm giúp xem có bao nhiêu viên sỏi màu vàng đấy! 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Tất cả có 10 viên sỏi màu vàng.
- Vậy số lượng viên sỏi của 3 bạn  như thế nào với nhau. Cả 3 bạn đều có số viên sỏi bằng nhau và đều bằng 10.
- Muốn số sỏi của 3 bạn bằng nhau và bằng nhóm ít nhất phải làm thế nào? Vậy nhóm nào là nhóm ít nhất. Đó là nhóm viên sỏi màu vàng của bạn Bông vì có 8 viên sỏi màu vàng.
- Bạn Bi sẽ bớt 2 viên sỏi màu đỏ. 10 viên sỏi màu đỏ bớt 2 viên sỏi màu đỏ còn mấy viên sỏi màu đỏ. 10 bớt 2 con 8. Thay thẻ chữ số 10 bằng thẻ chữ số 8
- Bạn Bo bớt 1 viên sỏi màu xanh. 9 viên sỏi màu xanh bớt 1 viên sỏi màu xanh còn mấy viên sỏi màu xanh. 9 bớt 1 còn 8. thay thẻ chữ số 9 thành thẻ chữ số 8
- Bây giờ chúng mình cùng đếm lại các nhóm sỏi giúp 3 bạn nhé!
- Đầu tiên là số viên sỏi màu đỏ của bạn Bi 1-2-3-4-5-6-7-8 tất cả có 8 viên sỏi màu đỏ.
- Chúng mình cùng đếm số  viên sỏi màu xanh của bạn Bo 1-2-3-4-5-6-7-8 tất cả có 8 viên sỏi màu xanh.

-Bạn Bông cũng nhờ chúng mình đếm giúp số sỏi màu vàng đấy, 1-2-3-4-5-6-7-8 Tất cả có 8 viên sỏi màu vàng.
- Số lượng của 3 nhóm như thế nào với nhau. 3 nhóm sỏi màu đỏ, màu xanh, màu vàng đều bằng nhau và cùng bằng 8 đấy. Vậy là bạn Bi, Bo, Bông đều có số sỏ bằng nhau và bằng 8.
=> Bi, Bo và Bông cảm ơn các bạn đã giúp chúng tớ đếm và kiểm tra số lượng sỏi đều nhau. Chúc các bạn luôn học giỏi. Xin chào các bạn chúng tớ bắt đầu chơi “ô ăn quan đây!”. Hẹn gặp lại các bạn trong những giờ toán tiếp theo

*Hoạt động 3: Luyện tập, củng cố.
- Vừa rồi các con đã giúp các bạn đếm, kiểm tra và so sánh số lượng các viên sỏi rất giỏi, cô sẽ thưởng cho các con 1 trò chơi, trò chơi mang tên “Ai giỏi hơn”
Cách chơi: các con hãy lắng nghe và quan sát chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi
Luật chơi: Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 10s
Câu 1: Các con hãy quan sát các nhóm hoa, nhóm hoa nào nhiều nhất 
A: Nhóm hoa cúc
B: Nhóm hoa hướng dương
C: Nhóm hoa tuylip
Câu 2: Đố các con trong 3 nhóm quả bưởi, quả xoài, quả táo nhóm quả nào ít hơn
A: Nhóm quả táo
B: Nhóm quả xoài
C: Nhóm quả bưởi
Câu 3: Các con hãy quan sát 3 nhóm quả chuối, thanh long, quả dứa. Nhóm quả nào ít nhất
A: Nhóm quả dứa
B: Nhóm quả thanh long
C: Nhóm quả chuối
Câu 4: Đố các con đề 3 lọ hoa có số lượng bằng nhau và bằng nhóm nhiều nhất thì làm thế nào?
(lọ 1: 8 bông hoa hồng, lọ 2: 10 bông hoa hồng, lọ 3: 9 bông hoa hồng
A: Thêm 1 bông hoa vào lọ 1, 1 bông hoa vào lọ 2
B: Thêm 2 bông hoa vào lọ 1, 1 bông hoa vào lọ 3
C: Bớt 2 bông hoa ở lọ 2, 1 bông hoa ở lọ 3.
Câu 5: Cô đố các con để  3 nhóm con vật có số lượng bằng nhau và bằng nhóm ít nhất thì phải làm thế nào?
(lọ 1: 8 bông hoa hồng, lọ 2: 10 bông hoa hồng, lọ 3: 9 bông hoa hồng
A: Bớt 2 bông hoa ở lọ 2, 1 bông hoa ở lọ 3.
B: Bớt 1 bông hoa ở lọ 2, 2 bông hoa ở lọ 3
C: Thêm 1 bông hoa vào lọ 1, 1 bông hoa vào lọ 2

*Hoạt động 3: Kết thúc: Giờ học đến đây là kết thúc rồi, xin chào và hẹn gặp lại các con. 
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………

……………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
Thứ 4 ngày 29 tháng 4 năm 2026

1. Đón trẻ - Chơi - Điểm danh - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học     
Ném trúng đích đứng ( Cao 1,5m, xa 2m)

a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức
 - Trẻ biết ném trúng đích đứng đúng kỹ thuật.
- Trẻ biết cách chơi, luật chơi của TCVĐ.
 + Kĩ năng
-  Rèn các KN ném trúng đích thẳng đứng cho trẻ. 

+ Thái độ
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động.

b. Chuẩn bị

-  Sân tập, xắc xô , loa, 2 đích đứng, túi cát.
 c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Gây hứng thú 
- Cô cho trẻ hát và vận động theo bài hát về chủ đề.

- Trò chuyện hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Ném trúng đích đứng ( Cao 1,5m, xa 2m)

+ Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường - Đi kiễng gót - Đi thường - Đi bằng mũi bàn chân - Đi thường - Chạy chậm - Chạy nhanh - Chạy chậm - Đi thường đứng về 2 hàng ngang.

+ Trọng động:  Tập các động tác của bài tập phát triển chung

ĐT Hô hấp: hai tay chống hông, kiễng chân kết hợp hít thở nhẹ nhàng

ĐT Tay: Hai tay dang ngang, gập tay kết hợp bước chân sang trái, sang phải. 

ĐT Lườn: Hai tay chống hông quay người sang hai bên.

ĐT Chân: Đá chân ra trước, ra sau.

ĐT Bật: Bật tác chân khép chân

+ VĐCB: Ném trúng đích đứng ( Cao 1,5m, xa 2m)
- Cô giới thiệu tên vận động.

- Cô mời 2 trẻ lên thực hiện.

- Cô hỏi trẻ tên vận động.

- Cô thực hiện kết hợp phân tích động tác.

- Cô hỏi trẻ tên vận động.

- Cho cả lớp thực hiện 1- 2 lần. (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).

- Cho trẻ thi đua theo tổ, nhóm ban trai, nhóm bạn gái. 
- Cô cho cả lớp nhắc lại tên vận động.

+ TCVĐ: Đội nào nhanh nhất.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Kiểm tra kết quả nhận xét khen trẻ.
3. Chơi, hoạt động góc:
- Góc phân vai: Chơi gia đình,  Cửa hàng bán đồ dùng học tập, 

- Góc xây dựng: Xây trường tiểu học.

- Góc nghệ thuật: Múa hát các bài trong chủ đề.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh  về trường tiểu học.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

4. Chơi ngoài trời: HĐ đọc sách góc thư viện “Tên sách: Ba chú lợn con”
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên truyện: Ba chú lợn con.
- Trẻ nhận biết được một số nhân vật: Gà tơ,
- Trẻ chú ý lắng nghe cô kể chuyện.

- Trẻ trả lời được một số câu hỏi của cô to, rõ ràng rành mạch.
- Trẻ biết lật mở sách đúng trình tự, nhẹ nhàng và xem sách cùng cô.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động đọc sách.

- Chơi trò chơi hứng thú.

b. Chuẩn bị:
- Truyện tranh: Ba chú lợn con.
- Góc thư viện có giá sách thấp, phù hợp tầm với trẻ.

 c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: HĐ đọc sách góc thư viện “Sách truyện: Ba chú lợn con”
- Dẫn trẻ tới vị trí góc thư viện. Trò chuyện về điểm nổi bật của góc.

- Cô giáo dục trẻ thực hiện tốt một số nội quy góc thư viện.

- Cho trẻ đi một vòng để quan sát và chọn câu chuyện: Ba chú lợn con.
- Cô đọc cho trẻ nghe từ đầu đến hết câu chuyện, cô đặt một số câu hỏi với trẻ, gợi ý để trẻ trả lời.

- Cô gợi ý để trẻ về nhóm, hướng dẫn trẻ cách lật, mở từng trang sách, cách đọc.

- Cô lần lượt đi đến các nhóm, tương tác, hỗ trợ phù hợp.
- Sau khi trẻ xem xong truyện, cô đến gợi hỏi về câu chuyện trẻ đã nghe cô đọc.

- Trò chuyện cùng trẻ về nội dung câu chuyện.
- Sau khi trẻ xem xong cho trẻ cất truyện đúng nơi quy định.

* Hoạt động 2: TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Cô nói cách chơi và tổ chức chơi cùng trẻ.
- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh sạch sẽ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do. 

- Cô gợi hỏi xem trẻ chơi trò chơi gì?

- Giáo dục trẻ chơi an toàn, đoàn kết.
- Cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Trò chuyện về ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và

 ngày Quốc tế lao động 01/5.            

a. Yêu cầu.

- Trẻ biết ngày 30/4;  01/5 là ngày lễ lớn của đất nước Việt nam

- Trẻ biết được ý nghĩa của ngày 30/4 và ngày 01/5.

b. Chuẩn bị
- Máy tính có hình ảnh về ngày giải phóng Miền Nam 30/4, 01/5.
- Loa nhạc bài hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng...
c. Tiến hành
- Cho trẻ hát bài hát “ Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”

- Trò chuyện về nội dung bài hát

- Cho trẻ quan sát một số hình ảnh về ngày giải phóng Miền nam Cô hỏi trẻ:

- Đây là hình ảnh của ngày gì?( Ngày giải phóng Miền nam; Ngày quốc tế lao động)

- Ngày giải phóng Miền nam; Ngày quốc tế lao động được tổ chức vào ngày nào của hàng năm?( 30/4; 01/5)

- Các con phải làm gì để đất nước Việt Nam thêm giàu đẹp

-  Giáo dục trẻ biết yêu quý quê hương đất nước.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………

……………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 Nghỉ lễ ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và

 ngày Quốc tế lao động 01/5. 
                              

KẾ HOẠCH TUẦN II - LỚP 5TA3

CHỦ ĐỀ NHÁNH: TRƯỜNG TIỂU HỌC                                                                

(Thời gian thực hiện 1 tuần (Từ 27/04 đến 01/05/2026)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
	      Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6



	Đón

trẻ, chơi

TDS
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng

	Học
	Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 ÂL)
	Ném trúng đích đứng (cao 1,5 m, xa 2 m) 
	So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất..)
	 Nghỉ lễ 30/4

(Giải phóng Miền nam)
	Nghỉ lễ 01/5

(Quốc tế lao động)

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Chơi trò chơi cô giáo, cửa hàng bán sách và đồ dùng học tập.

- Góc xây dựng: Xây trường tiểu học. Xây vườn hoa...

- Góc nghệ thuật: Vẽ nặn, cắt dán, tô màu và trang trí đồ dùng học tập;

Hát múa các bài hát về chủ đề.

- Góc học tập: chơi lô tô dùng học tập. Xếp chữ cái đã học từ hột, hạt.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, lau lá.


	Chơi ngoài trời
	Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 ÂL)
	 HĐTN: Tham quan Trường tiểu học.


	HĐ đọc sách góc thư viện “Tên sách: Vịt con xấu xí ”
- TCDG: Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do.


	 Nghỉ lễ 30/4

(Giải phóng Miền nam)
	Nghỉ lễ 01/5

(Quốc tế lao động)

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ


	- Ăn bữa trưa.

- Ngủ trưa.

- Ăn bữa phụ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 ÂL
	Đồ dùng học tập cho học sinh lớp 1                            
	Trò chuyện về ngày giải phóng Miền Nam 30/4; Ngày Quốc tế lao động 01/5.


	 Nghỉ lễ 30/4

(Giải phóng Miền nam
	Nghỉ lễ 01/5

(Quốc tế lao động)

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:
+ Đón trẻ:

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề: Trường tiểu học.
+ Trò chuyện với trẻ về Bé chuẩn bị vào lớp 1

- Trò chuyện về giới, bình đẳng giới và quyền trẻ em

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: Tập các động tác Hô hấp; Tay; Bụng - Lườn, Chân; Bật của bài tập phát triển chung

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tập các động tác tay, chân, lườn, bật của bài tập phát triển chung

- Trẻ biết được ý nghĩa của việc tập thể dục để rèn luyện sức khỏe .
b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, thoải mái.

c. Tiến hành

* Hoạt động1.  Khởi động:

- Cho trẻ đi các kiểu đi trên nền nhạc vào đội hình 3 hàng ngang

* Hoạt động 2. Trọng động:

- Tập các động tác của bài tập phát triển chung

Hô hấp: Hít vào, thở ra kết hợp kiễng chân

ĐT tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.

ĐT lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông.

ĐT chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khuỵu gối.
ĐT bật: Bật tách và khép chân

- Trò chơi: Gieo hạt

* Hoạt động 3: Hồi tĩnh

- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng kết hợp với động tác điều hòa.

 2. Hoạt động ở các góc
a. Góc phân vai: Chơi tò chơi cô giáo, cửa hàng bán sách và đồ dùng học tập.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết nhận các vai chơi cô giáo, bán hàng. Thể hiện được vai chơi như:  dạy các em học sinh. Người bán hàng bán đồ dùng học tập.

+ Chuẩn bị

-  Các đồ dùng học tập: Sách, vở; Bút chì, bút mực.

+ Tiến hành

- Cho trẻ về góc thỏa thuận vai chơi.

- Cho trẻ tự thỏa thuận vai chơi.

- Cô giáo dạy học sinh. Bố mẹ đưa con đến trường. Học sinh làm bài tập theo yêu cầu của cô. Bố mẹ đưa đi mua sách vở.

- Cô bán hàng bày các mặt hàng ra bán, khi có khách mua hàng mời khách mua hàng

b. Góc xây dựng: Xây Trường tiểu học. Xây vườn hoa
+ Yêu cầu
- Trẻ biết cách xây dựng trường tiểu học, vườn hoa  bằng các khối gỗ, gạch và cây cỏ.

+ Chuẩn bị

- Các loại hình, khối, khối gỗ, gạch, cây cối...

+ Tiến hành

- Trẻ tự lấy đồ dùng, các khối gỗ để xây dựng thành trường tiểu học. Xây vườn hoa

- Cô hỏi trẻ về các đồ dùng dụng cụ chuẩn bị cho công trình đâng chuẩn bị xây.

- Trẻ tự chọn khối và cây cối để xây. Cô chú ý nhắc trẻ cách sắp xếp và bố cục các hình khối cho hợp lý.

- Gợi ý trẻ trang trí thêm cây cối, vườn hoa ở xung quanh.

c. Góc nghệ thuật: Vẽ nặn, cắt dán, tô màu và trang trí đồ dùng học tập. Hát bài hát về chủ đề.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết sử dụng các đồ dùng, dụng cụ học tập để vẽ, nặn, cắt dán, tô màu trang trí. Hát các bài hát về chủ đề.
+ Chuẩn bị

- Giấy, bút chì, màu, đất nặn...

+ Tiến hành

- Cho trẻ về góc quan sát và lấy giây để vẽ và trang trí đồ dùng theo ý thích của trẻ.

- Cô gợi ý cho trẻ cách vẽ và tạo bố cục tranh, gợi ý cho trẻ vẽ các hình ảnh như: Quyển vở, bút chì, sách, cặp, thước kẻ.

- Cô cho trẻ tự giới thiệu về sản phẩm của mình và lấy ý kiến nhận xét của bạn khác.

d. Góc học tập: Chơi lô tô đồ dùng học tập. Xếp chữ cái đã học từ hột, hạt

+ Yêu cầu

- Trẻ Biết chơi lô tô đồ dùng học tập. Biết xếp chữ cái đã học từ hột, hạt

+ Chuẩn bị

- Lô tô đồ dùng học tập. Các loại hột, hạt...
+ Tiến hành.

- Trẻ vào góc chơi, bày các loại đồ dùng ra bàn

- Trẻ chơi lô tô đồ dùng học tập

- Trẻ xếp chữ chữ cái đã học từ hột, hạt rồi đọc, phát âm chữ cái

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, lau lá…

+ Yêu cầu

- Trẻ biết một số công việc chăm sóc cây

- Trẻ được tham gia chăm sóc cây cảnh.

- Rèn cho trẻ có một số kỹ năng lao động.

+ Chuẩn bị 

- Nước sạch, khăn sạch. Đồ dùng chăm sóc cây.

+ Tiến hành
- Trò chuyện với trẻ về cây xanh, tác dụng của cây xanh và tác dụng của việc chăm sóc cây xanh.

- Cho trẻ tự lấy đồ dùng cần thiết để chăm sóc cây.

- Trẻ phân công chăm sóc, tưới nước.

- Cho trẻ thực hiện vệ sinh cá nhân trước khi chuyển hoạt động.

 3. Vệ sinh, ăn trưa, ngủ trưa, ăn phụ
a. Ăn trưa

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau miệng, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa:

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.

  c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ

rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
- Cô rửa tay và mặt cho trẻ  sạch  sẽ trước khi ra về

- Cô và trẻ cùng bình chọn những bạn ngoan và được cắm cờ.

- Động viên những bạn chưa ngoan cần cố gắng,cho trẻ lên cắm cờ .

- Trả trẻ: Cô cho trẻ lấy đồ dùng cá nhân và nhắc nhở trẻ chào cô và các bạn trước khi về.


                              KÕ ho¹ch  HOẠT ĐỘNG ngµy
Thứ 2 ngày 27 tháng 4 năm 2026

Nghỉ  ngày Giỗ tổ Hùng vương (10/3 ÂL)

Thứ 3 ngày 28 tháng 4 năm 2026

1. Đón trẻ - chơi - Điểm danh - thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  

Ném trúng đích đứng ( Cao 1,5m, xa 2m)

a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức

 - Trẻ biết ném trúng đích đứng đúng kỹ thuật.
- Trẻ biết cách chơi, luật chơi của TCVĐ.
 + Kĩ năng

-  Rèn các KN ném trúng đích thẳng đứng cho trẻ. 

+ Thái độ

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động.

b. Chuẩn bị

-  Sân tập, xắc xô , loa, 2 đích đứng, túi cát.
 c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Gây hứng thú 
- Cô cho trẻ vận động theo nhạc bài “Vũ điệu vui”.

- Trò chuyện hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Ném trúng đích đứng ( Cao 1,5m, xa 2m)

+ Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường - Đi kiễng gót - Đi thường - Đi bằng mũi bàn chân - Đi thường - Chạy chậm - Chạy nhanh - Chạy chậm - Đi thường đứng về 2 hàng ngang.

+ Trọng động:  Tập các động tác của bài tập phát triển chung

ĐT Hô hấp: hai tay chống hông, kiễng chân kết hợp hít thở nhẹ nhàng

ĐT Tay: Hai tay dang ngang, gập tay kết hợp bước chân sang trái, sang phải. 

ĐT Lườn: Hai tay chống hông quay người sang hai bên.

ĐT Chân: Đá chân ra trước, ra sau.

ĐT Bật: Bật tác chân khép chân

+ VĐCB: Ném trúng đích đứng ( Cao 1,5m, xa 2m)
- Cô giới thiệu tên vận động.

- Cô mời 2 trẻ lên thực hiện.

- Cô hỏi trẻ tên vận động.

- Cô thực hiện kết hợp phân tích động tác.

- Cô hỏi trẻ tên vận động.

- Cho cả lớp thực hiện 1- 2 lần. (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).

- Cho trẻ thi đua theo tổ, nhóm ban trai, nhóm bạn gái. 

- Cô cho cả lớp nhắc lại tên vận động.

+ TCVĐ: Đội nào nhanh nhất.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Kiểm tra kết quả nhận xét khen trẻ.

 3. Chơi, hoạt động ở các góc
- Góc phân vai: Chơi cửa hàng bán sách và đồ dùng học tập.

- Góc xây dựng: Xây trường tiểu học.

- Góc nghệ thuật: Nặn đồ dùng học tập.

- Góc học tập: Phân nhóm đồ dùng học tập. Đồ dùng cá nhân.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, lau lá…
4. Chơi ngoài trời: 
                                HĐTN “Tham quan trường tiểu học”
a. Yêu cầu:
- Giúp trẻ hiểu rõ hơn về đặc điểm của trường tiểu học. Làm quen với trường tiểu học có bàn ghế, bảng phấn...
- Tạo cho trẻ sự mạnh dạn tự tin khi bước vào trường tiểu học.
- Rèn cho trẻ có kỹ năng quan sát nhận xét về ngôi trường và ghi nhớ có chủ định, trẻ biết chơi trò chơi thành thạo.
- Giáo dục trẻ có ý thức gìn giữ bảo vệ trường lớp, đoàn kết bạn bè, có ý thức trong các hoạt động.
b. Chuẩn bị:
- Trao đổi với thầy hiệu trưởng Trường Tiểu học Đào xá I.
- Bài hát, thơ về chủ đề…
c. Tiến hành:
- Cho trẻ hát bài “Tạm biệt búp bê”. Bài hát nói lên điều gì?
- Hôm nay cô cùng các con đi quan tiểu học nhé.

- Kiểm tra sức khỏe trẻ.
- Vậy khi đi các con phải chú ý điều gì ?
- Cô nhắc nhở trẻ chú ý khi đi trên đường  phải đi giầy dép và phải tuân theo hiệu lệnh của cô, không chạy nhảy lung tung, chơi đoàn kết bạn bè và thực hiện tốt các yêu cầu của cô đưa ra.
- Cho trẻ đi giầy dép và đi cùng cô.
- Khi đến trường tiểu học, cô chỉ cho trẻ quan sát cổng trường ,biển trường và bao quát chung của trường: gồm có cổng trường, hàng rào, các lớp học,trong các lớp học có bàn ghế, bảng phấn,  bàn giáo viên.
- Cho trẻ so sánh trường tiểu học với trường mầm non, gọi tên các đồ vật trong trường tiểu học.
+ Có thể cho trẻ quan sát các anh chị đang học bài, làm bài hoặc cho trẻ trò chuyện với cô giáo trường tiểu học, anh chị trường tiểu học để gây ấn tượng với trẻ.
- Cô nhấn mạnh cho trẻ hiểu rõ về đặc điểm của trường tiểu học  và giáo dục nhắc nhở trẻ có ý thức bảo vệ gìn giữ trường, lớp, ngôi trường luôn mới và sạch đẹp>

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích : 


Đồ dùng học tập cho học sinh lớp 1

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức


- Trẻ biết tên một số đồ dùng học tập cho học sinh lớp 1.

- Biết tác dụng của một số đồ dùng học tập của lớp 1

+ Kĩ năng

- Có kĩ năng quan sát, so sánh, ghi nhớ.

- Trả lời rõ ràng, mạch lạc câu hỏi của cô giáo.

+ Thái độ

- Biết yêu quý và mong muốn được học ở trường tiểu học.

- Hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị

- Đồ dùng của cô: Một số đồ dùng học tập của lớp 1 như: Bút chì, bút mực, sách, vở, loa nhạc bài hát: Tạm biệt búp bê....

- Đồ dùng của trẻ: Bảng con, đất nặn, dẻ lau.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Cho trẻ hát bài Em yêu trường em, trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ tới hoạt động

* Hoạt động 2: Đồ dùng học tập cho học sinh lớp 1

+  LQ với Bút chì và Bút mực

- Cho trẻ giải câu đố về bút chì

“ Cái gì dài một gang tay

Bé vẽ bé viết ngày ngày ngắn đi ”( Bút chì )

- Cho trẻ gọi tên, nhận xét bút chì (Vỏ làm bằng gì ?Ruột có màu gì ? Bút chì dùng để làm gì)

- Cô khái quát lại

- Cho trẻ quan sát bút mực

- Cho trẻ gọi tên, nhận xét, nêu công dụng của bút mực

- Bút mực có màu gì ?Bút dùng để làm gì ?

- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ

- So sánh bút mực và bút chì
- Giống nhau : đều có dạng dài, dùng để viết.

- Khác nhau : Bút chì khi viết chỉ có một màu đen, khi viết sai thì tẩy được, vỏ làm bằng gỗ. Còn bút mực viết ra mực, có nhiều màu : đen, đỏ, xanh, vỏ làm bằng nhựa, khi viết sai không tẩy không được, và vào lớp 1 thì mới được học.

+ Cho trẻ làm quen với sách, vở :

- Quyển sách

- Con có biết đây là quyển sách gì không?

-  Con có biết quyển sách làm bằng chất liệu gì?

-  Mở ra xem bên trong quyển sách có gì?

- Quyển sách này để làm gì?

- Khi đọc sách chúng mình phải cầm như thế nào?

- Giáo dục: trẻ giở từng trang sách, bọc, dán nhãn cẩn thận....

- Quyển vở:

- Cho trẻ gọi tên quyển vở

- Cho trẻ nhận xét về quyển vở?

- Quyển vở dùng để làm gì?( Cô hướng dẫn trẻ: Khi viết phải viết đúng dòng kẻ, viết từ trái sang phải, viết từ trên xuống dưới)

- So sánh sách - Vở

- Phấn

- Cho trẻ gọi tên viên phấn

- Cho trẻ nhận xét về viên phấn

- Phấn dùng để làm gì?

- Giáo dục trẻ: phấn rất bụi , khi viết xong phải dùng khăn ẩm lau bảng và rửa tay sạch sẽ.

- Bút mực

- Cho trẻ gọi tên bút mực, nhận xét về bút mực

+ So sánh bút mực - Phấn

- Cô cho trẻ mở rộng thêm 1 số đồ dùng khác của học sinh lớp 

* Hoạt động 3: Luyện tập

+ Trò chơi 1 : Đội nào nhanh nhất

- Cô nêu cách chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Cô nhận xét, động viên trẻ sau mỗi lần chơi

+ Trò chơi 2:  Đồng đội chung sức

- Cô cùng trẻ nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi. 

- Nhận xét,  động viên, khen trẻ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………

……………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
Thứ 4 ngày 29 tháng 4 năm 2026

1. Đón trẻ - Chơi - Điểm danh - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:         
  So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất..)

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức 

- Trẻ biết mối quan hệ về số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn và ít nhất.

- Nhận biết chữ số và số lượng trong phạm vi 10.

+ Kĩ năng

- Trẻ đếm thành thạo đến 10.

- Có kỹ năng so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và nêu được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn và ít nhất.

- Kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm.

- Trẻ tập trung, chú ý, quan sát và ghi nhớ có chủ định.

+ Thái độ

- Hứng thú tham gia học tập.

b. Chuẩn bị.

- Đồ dùng của cô:  Máy tính, các số từ 1-10. Đồ chơi có số lượng từ 1 - 10

- Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 rổ nhựa, dồ chơi có số lượng là 10, các thẻ số từ 1-10. Hai bức tranh cho trẻ khoanh và nối với chữ số tương ứng, vòng thể dục.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Cô tặng cho lớp món quà, cho trẻ khám phá món quà.

- Cô trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài

* Hoạt động 2: So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất..)

*Ôn nhận biết số lượng và chữ số trong phạm vi 10
- Cô có 1 trò chơi dành cho chúng mình trò chơi mang tên “Bé nhanh mắt”, các con cùng lắng nghe cô phổ biến cách chơi và luật chơi nhé! 

- Trò chơi bé tinh mắt: ở trò chơi này nhiệm vụ của các con là sẽ quan sát 1 bức tranh tìm đối tượng đếm theo yêu cầu của cô và gắn thẻ số tương ứng. Chúng mình cùng bắt đầu chơi nào:
- Có mấy ông mặt trời, có 1 ông mặt trời.

- Các con cùng đếm những đám mây với cô nào? 1-2-3-4-5-6-7-8 có tất cả 8 đám mây.
- Có bao nhiêu cây hoa mai, chúng mình cùng đếm với cô nào. 1-2 có tất cả 2 cây hoa mai. 

- Chúng mình cùng đếm những dây pháo trên cây mai nào. 1-2-3-4-5 có tất cả 5 dây pháo.

- Có bao nhiêu cây hoa hướng dương các con cùng đếm nào. 1-2-3-4-5-6-7-8-9, có tất cả 9 cây hoa hướng dương.

- Có bao nhiêu cửa hàng, chúng mình cùng đếm với cô nào. 1-2-3 có tất cả 3 cửa hàng.

- Trong bức hình có bao nhiêu người chúng mình cùng đếm nhé. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 có tất cả 10 người.
- Có rất nhiều cây nấm to nhỏ khác nhau, các con cùng đếm số cây nấm nào: 1-2-3-4-5-6 có tất cả 6 cây nấm.
Có bao nhiêu con bướm? 1-2-3-4 có tất cả 4 con bướm.
các con cùng đếm nào 1-2-3-4-5-6-7 có tất cả 7 bông hoa hồng.

+ 1 ông mặt trời tương ứng với thẻ số 1

+ 8 đám mây tương ứng với thẻ số 8
+ 2 cây hao mai tương ứng với thẻ số 2

+ 5 dây pháo tương ứng với thẻ số 5

+ 9 cây hoa hướng dương tương ứng với thẻ số 9
+ 3 cửa hàng tương ứng với thẻ số 3

+ 10 người tương ứng với thẻ số 10

+ 6 cây nấm tương ứng với thẻ số 6
+ 4 con bướm tương ứng với thẻ số 4
 + 7 bông hoa hồng tương ứng với thẻ số 7

* So sánh số lượng 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10
Chúng mình vừa ôn nhận biết số lượng và chữ số trong phạm vi 10. Bây giờ cô và chúng mình cùng so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 nhé.

- Bông, Bo và Bi đi chơi hội. 3 chị em cùng rủ nhau chơi trò chơi ô ăn quan. Mỗi chị em có những viên sỏi khác màu sắc khác nhau. Bi xếp lần lượt nhóm viên sỏi màu đỏ ra, các con hãy cùng đếm số viên sỏi với  Bi nào 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 có tất cả 10 quả bóng. Để biểu thị cho nhóm đối tượng có số lượng là 10 thì ta dùng thẻ số mấy nhỉ, à ta sẽ dùng thẻ số 10.
- Bo xếp lần lượt nhóm Viên sỏi màu xanh ra, các con cùng đếm số Viên sỏi màu xanh giúp Bo nhé! 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Có tất cả 9 Viên sỏi  màu xanh. Để biểu thị nhóm đối tượng có số lượng là 9 thì ta dùng thẻ số 9. 
- Bông xếp nhóm Viên sỏi màu vàng ra các con đếm giúp Bông nhé! 1-2-3-4-5-6-7-8 có tất cả 8 lọ hoa. Để biểu thị nhóm đối tượng có số lượng là 8 ta dùng thẻ số 8
- Các con cùng quan sát xem 3 nhóm Viên sỏi của Bi, Bo và Bông như thế nào với nhau
- 3 nhóm có số lượng không bằng nhau

- 3 bạn Bi, Bo và Bông bạn nào có số viên sỏi nhiều nhất? À! Bạn Bi có số sỏi nhiều nhất là 10 viên sỏi màu đỏ đấy!
- Bạn Bo có bao nhiêu viên sỏi màu xanh? Bo có 9 viên sỏi màu xanh, Vậy bạn nào có số viên sỏi ít hơn? Số viên sỏi màu xanh của bạn Bo ít hơn vì có số lượng là 9.
- Số viên sỏi của bạn nào ít nhất. Đó là số viên sỏi màu vàng của bạn Bông vì số viên sỏi màu vàng có số lượng là 8. 
- Số viên sỏi màu vàng ít hơn những viên sỏi màu nào? Số viên sỏi màu vàng ít hơn số viên sỏi màu xanh và số viên sỏi màu đỏ.
=> Vậy số viên sỏi màu đỏ của Bi nhiều nhất, Số viên sỏi màu xanh của Bo ít hơn và số viên sỏi màu vàng của Bông ít nhất.

- Yêu cầu của trò chơi là số Viên sỏi của các thành viên phải bằng nhau. Muốn Số viên sỏi của 3 bạn bằng nhau và bằng nhóm nhiều nhất thì chúng ta phải làm thế nào? Nhóm nhiều nhất là nhóm nào. Đó là nhóm viên sỏi màu đỏ của bạn Bi có số lượng là 10 viên.
- Vậy bạn Bo sẽ thêm 1 viên sỏi màu xanh. 9 viên sỏi màu xanh thêm 1 viên sỏi màu xanh thành mấy viên sỏi màu xanh. 9 thêm 1 bằng 10. thay thẻ chữ số 9 thành thẻ chữ số 10
- Bạn Bông sẽ thêm 2 viên sỏi màu vàng. Vậy 8 viên sỏi màu vàng thêm 2 viên sỏi màu vàng thành mấy viên viên sỏi màu vàng. 8 thêm 2 bằng 10. sẽ thay thẻ chữ số 8 thành thẻ chữ số 10
- Chúng mình cùng đếm lại số viên sỏi màu đỏ của bạn Bi nào 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 tất cả có 10 viên sỏi màu đỏ
- Chúng mình cùng đếm số viên sỏi màu xanh của bạn Bo 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 tất cả có 10 viên sỏi màu xanh.
- Bạn Bông nhờ chúng mình đếm giúp xem có bao nhiêu viên sỏi màu vàng đấy! 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Tất cả có 10 viên sỏi màu vàng.
- Vậy số lượng viên sỏi của 3 bạn  như thế nào với nhau. Cả 3 bạn đều có số viên sỏi bằng nhau và đều bằng 10.
- Muốn số sỏi của 3 bạn bằng nhau và bằng nhóm ít nhất phải làm thế nào? Vậy nhóm nào là nhóm ít nhất. Đó là nhóm viên sỏi màu vàng của bạn Bông vì có 8 viên sỏi màu vàng.
- Bạn Bi sẽ bớt 2 viên sỏi màu đỏ. 10 viên sỏi màu đỏ bớt 2 viên sỏi màu đỏ còn mấy viên sỏi màu đỏ. 10 bớt 2 con 8. Thay thẻ chữ số 10 bằng thẻ chữ số 8
- Bạn Bo bớt 1 viên sỏi màu xanh. 9 viên sỏi màu xanh bớt 1 viên sỏi màu xanh còn mấy viên sỏi màu xanh. 9 bớt 1 còn 8. thay thẻ chữ số 9 thành thẻ chữ số 8
- Bây giờ chúng mình cùng đếm lại các nhóm sỏi giúp 3 bạn nhé!
- Đầu tiên là số viên sỏi màu đỏ của bạn Bi 1-2-3-4-5-6-7-8 tất cả có 8 viên sỏi màu đỏ.
- Chúng mình cùng đếm số  viên sỏi màu xanh của bạn Bo 1-2-3-4-5-6-7-8 tất cả có 8 viên sỏi màu xanh.

-Bạn Bông cũng nhờ chúng mình đếm giúp số sỏi màu vàng đấy, 1-2-3-4-5-6-7-8 Tất cả có 8 viên sỏi màu vàng.
- Số lượng của 3 nhóm như thế nào với nhau. 3 nhóm sỏi màu đỏ, màu xanh, màu vàng đều bằng nhau và cùng bằng 8 đấy. Vậy là bạn Bi, Bo, Bông đều có số sỏ bằng nhau và bằng 8.
=> Bi, Bo và Bông cảm ơn các bạn đã giúp chúng tớ đếm và kiểm tra số lượng sỏi đều nhau. Chúc các bạn luôn học giỏi. Xin chào các bạn chúng tớ bắt đầu chơi “ô ăn quan đây!”. Hẹn gặp lại các bạn trong những giờ toán tiếp theo

*Hoạt động 3: Luyện tập, củng cố.
- Vừa rồi các con đã giúp các bạn đếm, kiểm tra và so sánh số lượng các viên sỏi rất giỏi, cô sẽ thưởng cho các con 1 trò chơi, trò chơi mang tên “Ai giỏi hơn”
Cách chơi: các con hãy lắng nghe và quan sát chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi
Luật chơi: Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 10s
Câu 1: Các con hãy quan sát các nhóm hoa, nhóm hoa nào nhiều nhất 
A: Nhóm hoa cúc
B: Nhóm hoa hướng dương
C: Nhóm hoa tuylip
Câu 2: Đố các con trong 3 nhóm quả bưởi, quả xoài, quả táo nhóm quả nào ít hơn
A: Nhóm quả táo
B: Nhóm quả xoài
C: Nhóm quả bưởi
Câu 3: Các con hãy quan sát 3 nhóm quả chuối, thanh long, quả dứa. Nhóm quả nào ít nhất
A: Nhóm quả dứa
B: Nhóm quả thanh long
C: Nhóm quả chuối
Câu 4: Đố các con đề 3 lọ hoa có số lượng bằng nhau và bằng nhóm nhiều nhất thì làm thế nào?
(lọ 1: 8 bông hoa hồng, lọ 2: 10 bông hoa hồng, lọ 3: 9 bông hoa hồng
A: Thêm 1 bông hoa vào lọ 1, 1 bông hoa vào lọ 2
B: Thêm 2 bông hoa vào lọ 1, 1 bông hoa vào lọ 3
C: Bớt 2 bông hoa ở lọ 2, 1 bông hoa ở lọ 3.
Câu 5: Cô đố các con để  3 nhóm con vật có số lượng bằng nhau và bằng nhóm ít nhất thì phải làm thế nào?
(lọ 1: 8 bông hoa hồng, lọ 2: 10 bông hoa hồng, lọ 3: 9 bông hoa hồng
A: Bớt 2 bông hoa ở lọ 2, 1 bông hoa ở lọ 3.
B: Bớt 1 bông hoa ở lọ 2, 2 bông hoa ở lọ 3
C: Thêm 1 bông hoa vào lọ 1, 1 bông hoa vào lọ 2

*Hoạt động 3: Kết thúc cô nhận xét, khen trẻ. 
 3. Chơi, hoạt động góc:

- Góc phân vai: Chơi gia đình,  Cửa hàng bán đồ dùng học tập, 

- Góc xây dựng: Xây trường tiểu học.

- Góc nghệ thuật: Múa hát các bài trong chủ đề.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh  về trường tiểu học.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

4. Chơi ngoài trời: 

                 HĐ đọc sách góc thư viện “Tên sách: Vịt con xấu xí ”
                 TCDG: Lộn cầu vồng

                  Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên truyện: Vịt con xấu xí.
- Trẻ nhận biết được một số nhân vật: Vịt con,

- Trẻ chú ý lắng nghe cô kể chuyện.

- Trẻ trả lời được một số câu hỏi của cô to, rõ ràng rành mạch.

- Trẻ biết lật mở sách đúng trình tự, nhẹ nhàng và xem sách cùng cô.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động đọc sách.

- Chơi trò chơi hứng thú.

b. Chuẩn bị:

- Truyện tranh: Vịt con xấu xí.
- Góc thư viện có giá sách thấp, phù hợp tầm với trẻ.

 c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: HĐ đọc sách góc thư viện “Sách truyện: Vịt con xấu xí ”
- Dẫn trẻ tới vị trí góc thư viện. Trò chuyện về điểm nổi bật của góc.

- Cô giáo dục trẻ thực hiện tốt một số nội quy góc thư viện.

- Cho trẻ đi một vòng để quan sát và chọn câu chuyện: Vịt con xấu xí.
- Cô đọc cho trẻ nghe từ đầu đến hết câu chuyện, cô đặt một số câu hỏi với trẻ, 

- Cô gợi ý để trẻ về nhóm, hướng dẫn trẻ cách lật, mở từng trang sách, cách đọc.

- Cô lần lượt đi đến các nhóm, tương tác, hỗ trợ phù hợp.

- Sau khi trẻ xem xong truyện, cô đến gợi hỏi về câu chuyện trẻ đã nghe cô đọc.

- Trò chuyện cùng trẻ về nội dung câu chuyện.

- Sau khi trẻ xem xong cho trẻ cất truyện đúng nơi quy định.

* Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng
- Cô nói cách chơi và tổ chức chơi cùng trẻ.

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh sạch sẽ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do. 

- Cô gợi hỏi xem trẻ chơi trò chơi gì?

- Giáo dục trẻ chơi an toàn, đoàn kết.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Trò chuyện về ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và

 ngày Quốc tế lao động 01/5.            

a. Yêu cầu.

- Trẻ biết ngày 30/4;  01/5 là ngày lễ lớn của đất nước Việt nam

- Trẻ biết được ý nghĩa của ngày 30/4 và ngày 01/5.

b. Chuẩn bị

- Máy tính có hình ảnh về ngày giải phóng Miền Nam 30/4, 01/5.

- Loa nhạc bài hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng...

c. Tiến hành

- Cho trẻ hát bài hát “ Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”

- Trò chuyện về nội dung bài hát

- Cho trẻ quan sát một số hình ảnh về ngày giải phóng Miền nam Cô hỏi trẻ:

- Đây là hình ảnh của ngày gì?( Ngày giải phóng Miền nam; Ngày quốc tế lao động)

- Ngày giải phóng Miền nam; Ngày quốc tế lao động được tổ chức vào ngày nào của hàng năm?( 30/4; 01/5)

- Các con phải làm gì để đất nước Việt Nam thêm giàu đẹp

-  Giáo dục trẻ biết yêu quý quê hương đất nước.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………

……………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

                      
Thứ 5 ngày 30 tháng 4 năm 2026
  Nghỉ lễ 30/4 Giải phóng Miền Nam 

Thứ 6 ngày 01 tháng 5 năm 2026

                                        Nghỉ lễ 1/5 Quốc tế lao động 
KẾ HOẠCH TUẦN II : LỚP 5TA4
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ CHUẨN BỊ VÀO LỚP MỘT
(Thời gian thực hiện 1 tuần (từ ngày 27/04 - 01/5/2026)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
	      Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6



	Đón

trẻ, chơi

TDS
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng

	Học
	Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 ÂL)
	Đồ dùng học tập cho học sinh lớp1.
	So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất..)
	 Nghỉ lễ 30/4

(Giải phóng Miền nam)
	Nghỉ lễ 01/5

(Quốc tế lao động)

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Chơi trò chơi cô giáo, cửa hàng bán sách và đồ dùng học tập.

- Góc xây dựng: Xây trường tiểu học. Xây vườn hoa...

- Góc nghệ thuật: Vẽ nặn, cắt dán, tô màu và trang trí đồ dùng học tập;
Hát múa các bài hát về chủ đề.

- Góc học tập: Chơi lô tô dùng học tập. Xếp chữ cái đã học từ hột, hạt.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, lau lá.


	Chơi ngoài trời
	Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 ÂL)
	 HĐTN: Tham quan Trường tiểu học.


	- TC về đồ dùng học tập                                  - TCDG: Kéo co.                                  Chơi tự do.
	 Nghỉ lễ 30/4

(Giải phóng Miền nam)


	Nghỉ lễ 01/5

(Quốc tế lao động)

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ


	- Ăn bữa trưa.

- Ngủ trưa.

- Ăn bữa phụ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 ÂL)
	Ném trúng đích đứng     (Cao 1,5m, xa 2m)


	Trò chuyện về ngày GP Miền Nam 30/4; Ngày QTLĐ 01/5.

	 Nghỉ lễ 30/4

(Giải phóng Miền nam
	Nghỉ lễ 01/5

(Quốc tế lao động)

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:
+ Đón trẻ:
- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích:
- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề: Trường tiểu học.
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Bé chuẩn bị vào lớp 1.
- Trò chuyện về giới, bình đẳng giới và quyền trẻ em

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: Tập các động tác hô hấp, tay, lườn, chân, bật của bài tập phát triển chung

a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tập các động tác tay, chân, lườn, bật của bài tập phát triển chung

- Trẻ biết được ý nghĩa của việc tập thể dục để rèn luyện sức khỏe .
b. Chuẩn bị:
- Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, thoải mái.

c. Tiến hành:

+ Khởi động:
- Cho trẻ đi các kiểu đi trên nền nhạc vào đội hình 3 hàng ngang

+ Trọng động: Tập các động tác của bài tập phát triển chung

Hô hấp: Hít vào, thở ra kết hợp kiễng chân

ĐT tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.

ĐT lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông.

ĐT chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khuỵu gối.
ĐT bật: Bật tách và khép chân.
- Trò chơi: Tay đẹp.

+ Hồi tĩnh:
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng kết hợp với động tác điều hòa.
2. Chơi, hoạt động ở các góc:
a. Góc phân vai: Chơi tò chơi cô giáo, cửa hàng bán sách và đồ dùng học tập.
+ Yêu cầu:
- Trẻ biết nhận các vai chơi cô giáo, bán hàng. Thể hiện được vai chơi như:  dạy các em học sinh. Người bán hàng bán đồ dùng học tập.

+ Chuẩn bị:
-  Các đồ dùng học tập: Sách, vở; Bút chì, bút mực.

+ Tiến hành:
- Cho trẻ về góc thỏa thuận vai chơi.

- Cho trẻ tự thỏa thuận vai chơi.

- Cô giáo dạy học sinh. Bố mẹ đưa con đến trường. Học sinh làm bài tập theo yêu cầu của cô. Bố mẹ đưa đi mua sách vở.

- Cô bán hàng bày các mặt hàng ra bán, khi có khách mua hàng mời khách mua hàng

b. Góc xây dựng: Xây Trường tiểu học, xây vườn hoa...
+ Yêu cầu:
- Trẻ biết cách xây dựng trường tiểu học, vườn hoa  bằng các khối gỗ, gạch và cây cỏ.

+ Chuẩn bị:
- Các loại hình, khối, khối gỗ, gạch, cây cối...

+ Tiến hành:
- Trẻ tự lấy đồ dùng, các khối gỗ để xây dựng thành trường tiểu học. Xây vườn hoa

- Cô hỏi trẻ về các đồ dùng dụng cụ chuẩn bị cho công trình đâng chuẩn bị xây.

- Trẻ tự chọn khối và cây cối để xây. Cô chú ý nhắc trẻ cách sắp xếp và bố cục các hình khối cho hợp lý.

- Gợi ý trẻ trang trí thêm cây cối, vườn hoa ở xung quanh.
c. Góc nghệ thuật: Vẽ nặn, cắt dán, tô màu và trang trí đồ dùng học tập; Hát múa các bài hát về chủ đề.

+ Yêu cầu:
- Trẻ biết sử dụng các đồ dùng, dụng cụ học tập để vẽ, nặn, cắt dán, tô màu trang trí. Hát, múa các bài hát về chủ đề.

+ Chuẩn bị:
- Giấy, bút chì, màu, đất nặn...

+ Tiến hành:
- Cho trẻ về góc quan sát và lấy giây để vẽ và trang trí đồ dùng theo ý thích của trẻ.

- Cô gợi ý cho trẻ cách vẽ và tạo bố cục tranh, gợi ý cho trẻ vẽ các hình ảnh như: Quyển vở, bút chì, sách, cặp, thước kẻ.

- Cô cho trẻ tự giới thiệu về sản phẩm của mình và lấy ý kiến nhận xét của bạn khác.

d. Góc học tập: Chơi lô tô đồ dùng học tập. Xếp chữ cái đã học từ hột, hạt.
+ Yêu cầu:
- Trẻ Biết chơi lô tô đồ dùng học tập. Biết xếp chữ cái đã học từ hột, hạt

+ Chuẩn bị:
- Lô tô đồ dùng học tập. Các loại hột, hạt...
+ Tiến hành:
- Trẻ vào góc chơi, bày các loại đồ dùng ra bàn

- Trẻ chơi lô tô đồ dùng học tập

- Trẻ xếp chữ chữ cái đã học từ hột, hạt rồi đọc, phát âm chữ cái

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, lau lá.
+ Yêu cầu:
- Trẻ biết một số công việc chăm sóc cây.
- Trẻ được tham gia chăm sóc cây cảnh.

- Rèn cho trẻ có một số kỹ năng lao động.
+ Chuẩn bị: 

- Nước sạch, khăn sạch. Đồ dùng chăm sóc cây.

+ Tiến hành:
- Trò chuyện với trẻ về cây xanh, tác dụng của cây xanh và tác dụng của việc chăm sóc cây xanh.

- Cho trẻ tự lấy đồ dùng cần thiết để chăm sóc cây.

- Trẻ phân công chăm sóc, tưới nước.

- Cho trẻ thực hiện vệ sinh cá nhân trước khi chuyển hoạt động.
 3. Vệ sinh, ăn trưa, ngủ trưa, ăn phụ:
a. Ăn trưa:
* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:
- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn:
- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau miệng, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa:

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.
c. Ăn phụ:
- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ

rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
- Cô rửa tay và mặt cho trẻ sạch sẽ trước khi ra về.
- Cô và trẻ cùng bình chọn những bạn ngoan và được cắm cờ.

- Động viên những bạn chưa ngoan cần cố gắng,cho trẻ lên cắm cờ .
- Trả trẻ: Cô cho trẻ lấy đồ dùng cá nhân và nhắc nhở trẻ chào cô và các bạn trước khi về.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ 2 ngày 27 tháng 4 năm 2026
Nghỉ 

Thứ 3 ngày 28 tháng 4 năm 2026
1. Đón trẻ - chơi - Điểm danh - thể dục sáng.
2. Hoạt động học:
Đồ dùng học tập cho học sinh lớp 1
a. Mục đích- Yêu cầu:
+ Kiến thức:


- Trẻ biết tên một số đồ dùng học tập cho học sinh lớp 1.

- Biết tác dụng của một số đồ dùng học tập của lớp 1.
+ Kĩ năng:
- Có kĩ năng quan sát, so sánh, ghi nhớ.

- Trả lời rõ ràng, mạch lạc câu hỏi của cô giáo.

+ Thái độ:
- Biết yêu quý và mong muốn được học ở trường tiểu học.

- Hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô: 
- Một số đồ dùng học tập của lớp 1 như: Bút chì, bút mực, sách, vở.

 - Nhạc bài hát: Tạm biệt búp bê thân yêu; Lớp một của em....

- Đồ dùng của trẻ: Bảng con, đất nặn, dẻ lau...
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1. Gây hứng thú:

- Cho trẻ hát bài: Tạm biệt búp bê thân yêu.

- Trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ tới hoạt động

* Hoạt động 2. Đồ dùng học tập cho học sinh lớp 1:
* LQ với Bút chì và Bút mực

+ Cho trẻ giải câu đố về bút chì

     “Cái gì dài một gang tay

Bé vẽ bé viết ngày ngày ngắn đi” (Bút chì)

- Cho trẻ gọi tên, nhận xét bút chì (Vỏ làm bằng gì ?Ruột có màu gì ? Bút chì dùng để làm gì)

- Cô khái quát lại

+ Cho trẻ quan sát bút mực

- Cho trẻ gọi tên, nhận xét, nêu công dụng của bút mực

- Bút mực có màu gì? Bút dùng để làm gì?
- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ.
- So sánh bút mực và bút chì.
- Giống nhau: Đều có dạng dài, dùng để viết.

- Khác nhau: Bút chì khi viết chỉ có một màu đen, khi viết sai thì tẩy được, vỏ 

làm bằng gỗ. Còn bút mực viết ra mực, có nhiều màu : đen, đỏ, xanh, vỏ làm bằng nhựa, khi viết sai không tẩy không được, và vào lớp 1 thì mới được học.

* Cho trẻ làm quen với sách, vở:

+ Con có biết đây là quyển sách gì không?

- Con có biết quyển sách làm bằng chất liệu gì không?

-  Con mở ra xem bên trong quyển sách có gì?

- Quyển sách này để làm gì?

- Thế các con có biết khi đọc sách chúng mình phải cầm như thế nào không?

- GD trẻ giở từng trang sách, bọc, dán nhãn cẩn thận....

+ Quyển vở:

- Các con nhìn xem đây là gì?

- Ai có nhận xét gì về quyển vở?

- Quyển vở dùng để làm gì? (Cô hướng dẫn trẻ: Khi viết phải viết đúng dòng kẻ, viết từ trái sang phải, viết từ trên xuống dưới)

- So sánh: Sách - Vở.
- Khác nhau ở điểm gì?

- Giống nhau điểm gì?

* LQ với Phấn: Đoán xem - đoán xem

- Cô có đồ dùng gì đây?

- Phấn dùng để làm gì?

- Gd trẻ: Phấn rất bụi, khi viết xong phải dùng khăn ẩm lau bảng và rửa tay sạch sẽ.

+ So sánh: Bút mực - Phấn

- Khác nhau ở điểm?

- Giống nhau ở chỗ?

- Cô cho trẻ mở rộng thêm 1 số đồ dùng khác của học sinh lớp 1 có rất là nhiều, nếu thiếu đi sẽ không có đồ dùng để học. Vì thế cần cất giữ cẩn thận, gọn gàng sau khi dùng xong nhớ chưa nào.

* Luyện tập:

+Trò chơi 1: Ai nhanh tay.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét, động viên trẻ sau mỗi lần chơi.
+ Trò chơi 2: Đồng đội chung sức

- Cô cùng trẻ nêu cách chơi, luật chơi

- Cô và các đội nhận xét

* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cô cho cả lớp hát bài “Lớp một của em”. Chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc
- Góc phân vai: Chơi trò chơi cô giáo, cửa hàng bán sách.
- Góc xây dựng: Xây trường tiểu học.
- Góc nghệ thuật: Vẽ nặn, cắt dán, tô màu và trang trí đồ dùng học tập.

- Góc học tập: chơi lô tô dùng học tập. Xếp chữ cái đã học từ hột, hạt.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, lau lá.
4. Chơi ngoài trời: HĐTN “Tham quan trường tiểu học”
a. Yêu cầu:
- Giúp trẻ hiểu rõ hơn về đặc điểm của trường tiểu học. Làm quen với trường tiểu học có bàn ghế, bảng phấn...
- Tạo cho trẻ sự mạnh dạn tự tin khi bước vào trường tiểu học.
- Rèn cho trẻ có kỹ năng quan sát nhận xét về ngôi trường và ghi nhớ có chủ định, trẻ biết chơi trò chơi thành thạo.
- Giáo dục trẻ có ý thức gìn giữ bảo vệ trường lớp, đoàn kết bạn bè, có ý thức trong các hoạt động.
b. Chuẩn bị:
- Trường Tiểu học cho trẻ tham quan.
- Bài hát, thơ về chủ đề…
c. Tiến hành:
- Cho trẻ hát bài “Tạm biệt búp bê”. Bài hát nói lên điều gì?
- Hôm nay cô cùng các con đi quan tiểu học nhé.

- Kiểm tra sức khỏe trẻ.
- Vậy khi đi các con phải chú ý điều gì?
- Cô nhắc nhở trẻ chú ý khi đi trên đường phải đi giầy dép và phải tuân theo hiệu lệnh của cô, không chạy nhảy lung tung, chơi đoàn kết bạn bè và thực hiện tốt 

các yêu cầu của cô đưa ra.
- Cho trẻ đi giầy dép và đi cùng cô.
- Khi đến trường tiểu học, cô chỉ cho trẻ quan sát cổng trường, biển trường...

- Cô khái quát lại về trường gồm có: Cổng trường, hàng rào, các lớp học, trong các lớp học: có bàn ghế, bảng phấn, bàn giáo viên.
- Cho trẻ so sánh trường tiểu học với trường mầm non, gọi tên các đồ vật trong trường tiểu học.
=> Có thể cho trẻ quan sát các anh chị đang học bài, làm bài hoặc cho trẻ trò chuyện với cô giáo trường tiểu học, anh chị trường tiểu học để gây ấn tượng với trẻ.
- Cô nhấn mạnh cho trẻ hiểu rõ về đặc điểm của trường tiểu học  và giáo dục nhắc nhở trẻ có ý thức bảo vệ gìn giữ trường, lớp, ngôi trường luôn mới và sạch đẹp.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Ném trúng đích đứng (Cao 1,5m, xa 2m)
a. Mục đích- Yêu cầu:
+ Kiến thức:

- Trẻ biết tên vận động, trẻ biết ném trúng đích đứng đúng kỹ thuật.
- Trẻ biết cách chơi, luật chơi của TCVĐ.
 + Kĩ năng: - Rèn kỹ năng ném trúng đích thẳng đứng cho trẻ. 

+ Thái độ: - Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động.

b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô và trẻ:

- Sân tập, xắc xô, loa, 2 đích đứng, túi cát.
- Nhạc thể dục.
 c. Tiến hành:
* Hoạt động 1. Gây hứng thú:
- Cô cho trẻ hát bài “Lớp chúng mình”.

- Cô trò chuyện hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Ném trúng đích đứng ( Cao 1,5m, xa 2m)
+ Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường - Đi kiễng gót - Đi thường - Đi bằng mũi bàn chân - Đi thường - Chạy chậm - Chạy nhanh - Chạy chậm - Đi thường đứng về 2 hàng ngang.

+ Trọng động: Tập các động tác của bài tập phát triển chung (Nhấn mạnh ĐT tay) 
Hô hấp: Hít vào, thở ra kết hợp kiễng chân

ĐT tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.

ĐT lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông.

ĐT chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khuỵu gối.
ĐT bật: Bật tách và khép chân.
+ VĐCB: Ném trúng đích đứng ( Cao 1,5m, xa 2m)
- Cho trẻ quan sát đích đứng và túi cát cô đã chuẩn bị.

- Hỏi trẻ với đích đứng và túi cát này các con có thể thực hiện được vận động gì?
- Cô giới thiệu bài tập.

- Cô cho 2 trẻ lên thực hiện.
- Hỏi trẻ vừa thực hiện vận động gì? (Cho trẻ nhận xét)
- Cô thực hiện và phân tích động tác.
- Lần lượt trẻ ở 2 hàng lên thực hiện 1 lần, cô hướng dẫn, động viên và sửa sai cho trẻ.
- Cho trẻ thi đua theo tổ.

- Cho nhóm bạn nam, nhóm bạn nữ thi đua.
- Kiểm tra kết quả của 2 đội.
- Cô cho cả lớp nhắc lại tên vận động.

+ TCVĐ: Đội nào nhanh nhất.
- Cô nêu cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Kiểm tra kết quả nhận xét khen trẻ.

+ Hồi tĩnh. Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng trên nền nhạc nhẹ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cô nhận xét giờ học. Chuyển hoạt động.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………….........................................................................................................................................................................................................


Thứ 4 ngày 29 tháng 4 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Điểm danh - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:        
So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất..)
a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:
- Trẻ biết mối quan hệ hơn, kém về số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10.

- Trẻ biết cách so sánh 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10, nói được đúng các
từ dùng trong toán học: Bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
+ Kỹ năng: - Rèn kỹ năng xếp tương ứng 1:1:1.
- Trẻ có kỹ năng so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và nêu được kết quả: Bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn và ít nhất.
- Rèn kỹ năng nói đủ câu, giúp cho trẻ phát triển ngôn ngữ.

+ Thái độ: - Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
b. Chuẩn bị: 

+ Đồ dùng của cô và trẻ:

- Máy vi tính. Nhạc một số bài hát trong chủ đề.
- Các nhóm đồ dùng, đồ chơi trong lớp có số lượng là 10.
- Lô tô cho trẻ 10 bông hoa, 10 quả, 10 cây thẻ số từ 5 đến 10.
- Một số loại cây.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Gây hứng thú:
- Cô cùng trẻ hát bài: “Em yêu trường em”
- Trò chuyện hướng trẻ vào bài.
* Hoạt động 2. So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: Bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất:
* Ôn nhận biết nhóm đồ vật có số lượng là 10.
- Cô cho trẻ tìm quanh lớp xem có nhóm đồ dùng nào có số lượng là 10, cho trẻ đếm kiểm tra, nêu kết quả và tìm thẻ số tương ứng.
- Cô cho trẻ đếm số đồ dùng trên bàn, nêu kết quả và tìm thẻ số tương ứng.
* So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: Bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.

- Trong rổ đồ chơi của các con có gì?
- Cho trẻ xếp hết số cây thành 1 hàng ngang (xếp từ trái sang phải).
- Yêu cầu trẻ xếp 9 hoa tương ứng 1:1 với 10 cây.
- Yêu cầu trẻ xếp 8 quả tương ứng 1:1 với 10 cây.
- Cho trẻ đếm số hoa và cây, cây và quả.
- Tìm thẻ số tương ứng với mỗi đối tượng.
- Cho trẻ so sánh số cây và hoa.
+ Nhóm nào nhiều hơn, nhóm nào ít hơn, nhiều hơn là mấy, ít hơn là mấy?
- Cho trẻ so sánh số cây và số quả.
+ Nhóm nào nhiều hơn, nhóm nào ít hơn, nhiều hơn là mấy, ít hơn là mấy?
- Cho trẻ so sánh 3 nhóm cây, hoa, quả.
- Cho trẻ đếm 3 nhóm và hỏi trẻ vậy nhóm nào nhiều nhất? nhóm nào ít hơn,
nhóm nào ít nhất? vì sao?
- Nhóm nào nhiều nhất? Nhóm nào ít hơn? Nhóm nào ít nhất?
* Cô chốt:
- Nhóm cây nhiều nhất là 10, nhóm hoa ít hơn là 9, nhóm quả ít nhất là 8.
+ Muốn nhóm hoa và nhóm quả bằng nhóm cây thì phải làm thế nào?
- Cùng có mấy? (Đều bằng nhau và cùng có 10)
- Cho trẻ đếm và cất từng nhóm.
- Cất 5 cây thì còn mấy cây? Cất 4 cây thì còn mấy cây?...
- Cất dần từng đối tượng và đếm.

* Trò chơi củng cố:
+ TC1: Nhanh và đúng.

- Cho trẻ quan sát trên hình ảnh 3 nhóm cây, hoa, quả có số lượng khác nhau trong phạm vi 10, nói tên nhóm có số lượng nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.

- Luật chơi: Bạn nào nói đúng thưởng vỗ tay.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần. Động viên trẻ.
+ TC2: Đội nào nhanh nhất.
- Chia lớp thành 3 nhóm. Cô có các loại cây táo, cây xoài, cây ổi.
Cách chơi: Khi nghe thấy tiếng nhạc thì 3 bạn ở đầu hàng sẽ bật qua các vòng của đội mình và lấy nhanh những cây mang về đúng vườn.
- Cho trẻ chơi.
- Cô và trẻ kiểm tra kết quả sau khi chơi (Luyện cho trẻ so sánh kết quả của các đội bằng cách diễn đạt các từ nhiều nhất, ít hơn, ít nhất, hoặc bằng nhau.
* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cho trẻ hát bài: Tạm biệt búp bê thân yêu. Chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động góc:

- Góc phân vai: Chơi trò chơi cô giáo, cửa hàng bán đồ dùng học tập.

- Góc xây dựng: Xây vườn hoa...

- Góc nghệ thuật: Hát múa các bài hát về chủ đề.

- Góc học tập: chơi lô tô dùng học tập. Xếp chữ cái đã học từ hột, hạt.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, lau lá.
4. Chơi ngoài trời: Trò chuyện về đồ dùng học tập.
                                 TCDG: Kéo co.
                                  Chơi tự do.

a. Yêu cầu: - Trẻ biết tên một số đồ dùng học tập. 
- Biết tác dụng của những đồ dùng học tập. Trẻ biết chơi trò chơi.
b. Chuẩn bị :
- Một số đồ dùng học tập như: Bút, sách, vở, mực…

- Dây thừng, vạch chuẩn…

c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Trò chuyện về đồ dùng học tập.

 - Cho trẻ hát bài: Em yêu trường em. Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.

- Cô đưa các đồ dùng học tập ra cho trẻ quan sát và nêu nhận xét.

- Cô hỏi trẻ tên gọi, công dụng của từng loại đồ dùng đó.

- Cô khái quát lại cho trẻ biết. Giáo dục trẻ giữ gìn các loại đồ dùng học tập.

* Hoạt động 2: TCDG “Kéo co”

- Cô nói tên trò chơi, cách chơi.
- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần.

- Cô nhận xét, động viên khuyến khích trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
- Nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:


Trò chuyện về ngày giải phóng Miền Nam 30/4; Ngày Quốc tế lao động 01/5
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết ngày 30/4; 01/5 là ngày lễ lớn của đất nước Việt nam.
- Trẻ biết được ý nghĩa của ngày 30/4 và ngày 01/5.

b. Chuẩn bị:
- Máy tính có hình ảnh về ngày giải phóng Miền Nam 30/4, 01/5.
- Nhạc bài hát: Em bé giải phóng quân; Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng...

c. Tiến hành:
- Cho trẻ hát bài hát “Em bé giải phóng quân”

- Trò chuyện về nội dung bài hát

- Cho trẻ quan sát một số hình ảnh về ngày giải phóng Miền nam Cô hỏi trẻ:

- Đây là hình ảnh của ngày gì?( Ngày giải phóng Miền nam; Ngày quốc tế lao động)

- Ngày giải phóng Miền nam; Ngày quốc tế lao động được tổ chức vào ngày nào của hàng năm?( 30/4; 01/5)

- Các con phải làm gì để đất nước Việt Nam thêm giàu đẹp

- Giáo dục trẻ biết yêu quý quê hương đất nước.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
……………………………………………………………………………………………………………………….……….................................................................................................................................................................................................................                      
Thứ 5 ngày 30 tháng 4 năm 2026
Nghỉ lễ 30/4 Giải phóng Miền Nam

Thứ 6 ngày 01 tháng 5 năm 2026
Nghỉ lễ 01/5 Quốc tế lao động
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